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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT KHỐI 10  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

STT NỘI DUNG & ĐƠN VỊ KIẾN THỨC SỐ CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC TỔNG SỐ 
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100% 
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 Bài 15: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân. 

- Chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án 

nhân dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

-  Chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm 

sát nhân dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Trách nhiệm của công dân đối với việc xây dựng, bảo 

vệ Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. 
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 Bài 16: Chính quyền địa phương. 

- Hội đồng nhân dân 

- Uỷ ban nhân dân. 

- Trách nhiệm công dân trong việc xây dựng Hội đồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân. 

    1    1   20% 
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 Bài 17: Pháp luật và đời sống 

- Khái niệm pháp luật. 

- Đặc điểm của pháp luật. 

- Vai trò của pháp luật trong đời sống. 

2  1     1 3  60% 

 

 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ & PHÁP LUẬT KHỐI 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 
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thức(Chủ đề) 

 

Đơn vị kiến thức 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm 

tra, đánh giá 
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Hệ thống chính 

trị nước CHXH 

Chủ Nghĩa Việt 

Nam. 

Bài 15: Tòa án nhân 

dân và viện kiểm sát 

nhân dân. 

Nhận biết: 

- Nhận biết cơ quan có thẩm quyền bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm chánh án Tòa án 

nhân dân. 

- Nhận biết được chức năng của Tòa án 

nhân dân và viện kiểm sát nhân dân. 

Thông hiểu:  

Hiểu rõ về các chức năng của viện kiểm sát 

nhân dân. 

Vận dụng cao: 
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Vận dụng các chức năng của viện kiểm sát 

nhân dân vào tình huống thực tế. 

 

Bài 16: Chính quyền 

địa phương 

Nhận biết:  

Nhận biết chức năng của Hội đồng nhân 

dân, ủy ban nhân dân. 

Thông hiểu: 

Hiểu rõ chức năng của Uỷ ban nhân dân 

trong một nhận định. 

 

 

 

   

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Pháp luật nước 

CHXH Chủ 

Nghĩa Việt 

Nam. 

Bài 17: Pháp luật và 

đời sống. 

Nhận biết:  

Phân biệt được 3 đặc điểm của pháp luật. 

Thông hiểu: 

Phân tích được các đặc điểm, vai trò của 

pháp luật. 

Vận dụng: 

Vận dụng các đặc điểm của pháp luật vào 

tình huống thực tế. 
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